
UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         SỞ TƯ PHÁP                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP

STT Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại     Ghi chú

1 Trung tâm Pháp y Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài, phường An Phú, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

0235 2210 755
0235 2210 577

2 Phòng Kỹ thuật Hình sự - 
Công an tỉnh Quảng Nam

Số 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam

0235 3860347
0914022077
0905142233

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

STT Tên Tổ chức Địa chỉ trụ sở 
chính

Lĩnh vực 
chuyên môn 

Quyết định thành 
lập Giấy ĐKHĐ     Ghi chú

1
Trung tâm Kiểm định 
chất lượng xây dựng 

Quảng Nam

Số 10, đường 
Trần Quý 

Cáp, phường 
Tân Thạnh, 
thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

Lĩnh vực xây 
dựng

QĐ số 4926/QĐ-
UBND cấp ngày 

30/12/2005

QĐ số 
171/QĐ-XD 
ngày 
05/11/2009
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UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         SỞ TƯ PHÁP                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 
(Tính đến ngày 30/9/2023)

Tình trạng

Số 
TT Họ và tên

Ngày 
tháng năm 

sinh
Chuyên 

trách
Kiêm 
nhiệm

Lĩnh vực chuyên môn Nơi công 
tác

Ngày tháng 
năm bổ 
nhiệm 

GĐV tư 
pháp

Ghi chú

     I GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y

   1 Tô Mười 03/02/1965 x
Thạc sĩ, Giám đốc bệnh 
viện ĐK MN Bắc Quảng 

Nam
06/3/2003

2 Lâm Thị Hải Loan 17/3/1982 x Cử nhân Kỹ thuật y học 25/02/2016

3 Trần Văn Biên 12/12/1982 x
Bác sĩ đa khoa định 

hướng pháp y (Phòng 
PC54, Công an tỉnh)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
25/02/2016

4 Bùi Quang Bi 24/8/1976 x
Bác sĩ đa khoa định 

hướng pháp y (Phòng 
PC54, Công an tỉnh)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
25/02/2016
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5 Trần Văn Thức 25/4/1989 x Bác sỹ đa khoa 05/5/2017

6 Nguyễn Duy Anh 1988 x BS đa khoa

7 Lê Văn Toàn 20/11/1977 x

Bác sỹ chuyên khoa I 
(Phó trưởng Khoa Giám 
định thương tích - Trung 

tâm Pháp y)

Trung tâm 
Pháp y tỉnh 
Quảng Nam 14/12/2018

8 Võ Thị Xinh 20/11/1975 x

Cử nhân điều dưỡng sản 
phụ khoa (Chuyên viên 
Khoa Giám định thương 
tích - Trung tâm Pháp y)

Trung tâm 
Pháp y tỉnh 
Quảng Nam 14/12/2018

9 Nguyễn Văn Lê 
Thanh 29/10/1991 x Bác sỹ y đa khoa 11/11/2019

10 Trần Thị Hoài 
Thương 06/6/1981 x Bác sĩ y khoa

Trung tâm 
Pháp y tỉnh 
Quảng Nam

15/4/2021

11 Vũ Thị Thúy Kiều 02/9/1983 x Cử nhân kỹ thuật y học
Trung tâm 
Pháp y tỉnh 
Quảng Nam

10/4/2024

12 Phạm Thị Hồng 
Sâm 20/12/1983 x Bác sĩ CK I nội khoa

Trung tâm 
Pháp y tỉnh 
Quảng Nam

10/4/2024

II GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ

1 Trương Văn Một 01/01/1967 x Kỹ thuật hình sự (giám 
định tài liệu)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
07/9/1998
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2 Trương Cao Lợi 20/10/1978 x
Kỹ thuật hình sự (giám 
định tài liệu và giám 

định dấu vết đường vân)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam

01/07/2007
10/03/2016

3 Lê Công Lĩnh 07/7/1979 x
Kỹ thuật hình sự (giám 
định tài liệu và giám 

định dấu vết đường vân)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
17/9/2007

4 Lê Hoàng Vũ 19/9/1979 x Kỹ thuật hình sự (giám 
định hóa học)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
06/10/2009

5 Trần Xuân Thành 10/02/1986 x Kỹ thuật hình sự (giám 
định dấu vết đường vân)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
30/9/2014

6 Trần Phước Cương 104/5/1987 x Kỹ thuật hình sự (giám 
định tài liệu)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
24/11/2015

7 Lê Cao Trí 20/3/1988 x Kỹ thuật hình sự (giám 
định sinh học)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
24/11/2015

8 Nguyễn Quốc Bình 24/01/1985 x Kỹ thuật hình sự (giám 
định kỹ thuật)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam
21/09/2017

9 Nguyễn Minh 
Hoàng 02/8/1987 x Thượn

g úy
Kỹ thuật hình sự (giám 

định tài liệu)

Công an 
tỉnh Quảng 
Nam

27/12/2018

10 Mai Xuân Lợi 19/01/1990 x Thượn
g úy

Kỹ thuật hình sự (giám 
định dấu vết đường vân)

Công an 
tỉnh Quảng 

Nam

30/3/2021

III GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
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1 Nguyễn Văn Nam 1979 x Thông tin – Truyền 
thông

Sở Thông 
tin – Truyền 

thông
2006

2 Thái Vũ Minh 
Hiếu 1983 x Thông tin – Truyền 

thông

Sở Thông 
tin – Truyền 

thông
2006

3 Nguyễn Thị Quỳnh 
Lâm 1982 x Thông tin – Truyền 

thông

Sở Thông 
tin – Truyền 

thông
2012

IV GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1 Nguyễn Văn Thu 1976 x Công thương (Điện Kỹ 
thuật) Sở Công 

thương
04/5/2016

V GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1 Trần Viết Linh 1980 X Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

02/6/2022

2 Nguyễn Thành 
Hưng 1993 X Tài nguyên và Môi 

trường

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

02/6/2022

3 Võ Thị Hồng Linh 1981 X Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

02/6/2022

VI GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1 Trần Viết Hoa 30/8/1982 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021
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2 Võ Tấn Tuân 20/7/1982 x Xây dựng
Sở Xây 
dựng

07/10/2021

3 Trần Ngọc Tâm 30/6/1988 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021

4 Nguyễn Hoàng 
Như Trang 22/6/1980 x Xây dựng Sở Xây 

dựng
07/10/2021

5 Nguyễn Thanh Hải 28/01/1987 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021

6 Nguyễn Xuân 
Quang 17/02/1987 x Xây dựng Sở Xây 

dựng
07/10/2021

7 Lê Thị Mỹ Loan 15/8/1985 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021

8 Phạm Nhữ Quốc 15/7/1981 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021

9 Phan Đình Hào 29/6/1978 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021

10 Lê Hùng Sơn 10/01/1973 x Xây dựng Sở Xây 
dựng

07/10/2021

VII GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Cao Tấn Thuấn 01/4/1978 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

2. Nguyễn Thị Hồng 
Lĩnh 01/10/1982 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022
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3. Nguyễn Cảnh 
Dũng 10/7/1982 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

4. Trần Ngọc Lân 20/11/1974 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

5. Nguyễn Đức Chiến 30/5/1986 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

6. Nguyễn Kim 
Khang 11/11/1977 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

7. Trương Bá Lâm 02/02/1985 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

8. Phùng Văn Khánh 08/7/1986 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

9. Huỳnh Kim Lương 06/8/1987 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022
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10. Phạm Tấn Tịnh 28/10/1972 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

11. Trương Thị Hồng 
Nhân 22/10/1982 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

12. Ung Nho Phong 12/01/1977 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

13. Phạm Thị Thanh 
Huyền 28/7/1986 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

14. Nguyễn Đình Toàn 02/6/1968 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

15. Nguyễn Hữu 
Trường 19/4/1970 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

27/01/2022

16. Lê Thanh Dương 04/01/1988 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024
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17. Bùi Văn Toàn 10/5/1988 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

18. Trần Kim Thịnh 23/5/1988 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

19. Trương Việt Thắng 14/10/1976 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

20. Đinh Văn Thể 01/01/1971 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

21. Dương Hoài Nhân 14/03/1973 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

22. Võ Như Khoa 06/4/1990 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

23. Trần Duy Minh 25/3/1979 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024
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24. Đào Thanh Can 07/10/1983 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

25. Trần Thế Bình 20/4/1993 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

26. Trần Thanh Hiền 14/9/1992 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

27. Lê Văn Tú 20/10/1973 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

28. Đặng Bá Hiệp 02/7/1986 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

29. Tăng Tấn Lộc 24/12/1976 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

30. Trịnh Văn Thống 18/9/1992 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024
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31. Đỗ Văn Đài 15/4/1971 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

32. Trương Thị Thu 
Hường 20/12/1988 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

33. Lê Ngọc Hồ 21/12/1975 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

34. Nguyễn Trường 
Tiến 25/3/1989 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

35. Đỗ Văn Cường 30/3/1984 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

36. Trần Đình Chương 16/10/1980 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

37. Huỳnh Đức Vũ 15/9/1987 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024
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38. Trần Văn Sâm 23/5/1976 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

39. Võ Thị Hà 13/03/1990 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

40. Huỳnh Hùng 01/3/1969 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

41. Phạm Thị Tuyết 
Hạnh 05/02/1990 x Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

42. Đặng Văn Tiến 15/6/1970 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

43. Phạm Phú Quý 01/01/1976 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

44. Nguyễn Thị Mai 22/8/1980 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024
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45. Võ Hưng 12/10/1988 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

46. Bùi Quốc Hiền 20/10/1979 x Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn

12/9/2024

VIII GIÁM ĐỊNH VIÊN LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 Nguyễn Anh Tuấn 07/6/1978 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

2 Võ Công Phúc 25/8/1973 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

3 Đặng Hữu Linh 23/01/1990 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

4 Hà Phước Lộc 20/5/1972 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

5 Đỗ Đình Trung 
Chỉnh 25/10/1983 x Giao thông vận tải

Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

6 Võ Hoài Linh 01/5/1981 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024
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7 Lữ Quý Thường 04/01/1980 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

8 Châu Ngọc Liệu 01/01/1974 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

9 Đặng Quốc Lũy 14/7/1976 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

10 Trương Văn Sơn 10/12/1970 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

11 Hồ Công Trí 01/01/1984 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

12 Huỳnh Lê Tuấn 20/7/1978 x Giao thông vận tải
Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024

13 Nguyễn Đình 
Phong 01/01/1975 x Giao thông vận tải

Sở Giao 
thông vận 
tải

10/6/2024
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UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Lĩnh vực Đơn vị công 

tác

Năm kinh 
nghiệm/ Ngày 

công nhận Ghi chú

I LĨNH VỰC PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN

1 Võ Quang Thiều 09/01/1963
Pháp y tâm thần
(BS chuyên khoa 

II, tâm thần)
BV tâm thần

2 Nguyễn Thị Kiều Trinh 29/12/1965
Pháp y (BS chuyên 

khoa II, sản phụ 
khoa) BVĐK Q.Nam

3 Nguyễn Tam Thăng 10/8/1976
Pháp y (BS chuyên 
khoa II, ngoại chấn 

thương)
BVĐK Q.Nam

4 Nguyễn Tấn An 01/01/1974 Pháp y (Ths Ngoại 
Thần kinh) BVĐK Q.Nam

5 Trần Quốc Bảo 04/8/1984 Pháp y (THs. Nội 
Tim Mạch) BVĐK Q.Nam

6 Nguyễn Lê Vũ 04/3/1990 Pháp y (BS CK I, 
sản phụ khoa) BVĐK Q.Nam 10 năm 

(09/4/2024)
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II LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1 Phạm Phú Châu 15/4/1965 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 30 (27/12/2021)

2 Võ Thành Văn 10/11/1974 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 23 (14/11/2022)

3 Nguyễn Thanh Hải 22/11/1978 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 19 (14/11/2022)

4 Phan Thị Cẩm Văn 15/8/1976 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 23 (14/11/2022)

5 Hà Quang Châu 7/5/1985 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 10 (14/11/2022)

6 Nguyễn Thị Hồng Vân 19/10/1981 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 19 (14/11/2022)

7 Phan Văn Lễ 09/9/1974 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 23 (14/11/2022)

8 Nguyễn Thị Duy Hiền 26/7/1984 Lĩnh vực tài chính Sở Tài chính 09 (22/5/2023)

III LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1 Đinh Châu Hiếu Toàn 30/7/1974 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)

2 Nguyễn Thanh Hải 25/01/1974 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)

3 Nguyễn Văn Hòa 10/2/1987 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)

4 Đặng Công Chiến 07/4/1984 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)
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5 Hoàng Quang Trung 25/5/1977 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)

6 Nguyễn Anh Toàn 14/6/1983 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)

7 Nguyễn Huy Bình 01/6/1989 Lĩnh vực Kế 
hoạch và đầu tư

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Trên 05 năm 
(13/12/2022)

IV LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1 Nguyễn Thị Kim Lành 18/10/1981
Luật sư, Đấu giá 

tài sản, Công 
chứng

Sở Tư pháp 
tỉnh Quảng 

Nam

Trên 05 năm
(06/9/2024)

2 Phan Thị Ngọc Trâm 29/12/1990 Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực

Sở Tư pháp 
tỉnh Quảng 

Nam

Trên 05 năm
(06/9/2024)

3 Nguyễn Đình Trọng 23/9/1980 Văn bản
Sở Tư pháp 
tỉnh Quảng 

Nam

Trên 05 năm 
(06/9/2024)

4 Trần Thị Phương Nhật 
Mai 01/4/1991 Xử lý vi phạm 

hành chính

Sở Tư pháp 
tỉnh Quảng 

Nam

Trên 05 năm 
(06/9/2024)

5 Nguyễn Văn Hải 13/6/1973 Công chứng 
Văn phòng 
công chứng 

Hội An

Trên 05 năm 
(06/9/2024)

6 Nguyễn Văn Nghiệp 15/4/1984 Công chứng 

Văn phòng 
công chứng 
Nguyễn Văn 

Nghiệp

Trên 05 năm 
(06/9/2024)
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7 Lê Hữu Ngọc 10/8/1989 Đấu giá tài sản

Công ty đấu giá 
hợp danh tài 

chính và giá cả 
Quảng Nam

Trên 05 năm 
(06/9/2024)

V LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Phan Văn Lâm 17/3/1973
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

27 năm
(27/9/2024)

2. Võ Anh Dũng 04/12/1972

Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật; nông 
nghiệp & phát triển 
nông thôn

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

27 năm

3. Nguyễn Quang Tuấn 20/10/1975
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

21 năm

4. Phan Tấn Hải 01/6/1978
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

21 năm

5. Phan Thị Kim Chung 13/10/1979

Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật; giao 
thông

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

20 năm

6. Nguyễn Văn Cư 01/10/1977
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 

21 năm
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Nam

7. Nguyễn Thế Thôi 05/3/1983
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

14 năm

8. Trần Hoàng 07/11/1968
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

26 năm

9. Đỗ Xuân Huy 17/9/1990
Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

10 năm

10. Trần Đình Pho 01/6/1978

Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp; hạ 
tầng kỹ thuật; giao 
thông

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

12 năm

11. Trần Thanh Tùng 30/3/1978

Lĩnh vực hạ tầng kỹ 
thuật; nông nghiệp 
& phát triển nông 
thôn

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

21 năm

12. Nguyễn Hùng 14/4/1974

Lĩnh vực hạ tầng kỹ 
thuật; nông nghiệp 
& phát triển nông 
thôn;

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

22 năm

13. Nguyễn Thành Công 22/11/1976 Lĩnh vực hạ tầng kỹ 
thuật; giao thông

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

20 năm
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14. Trương Phạm Hoàng Huy 20/12/1979 Lĩnh vực hạ tầng kỹ 
thuật; giao thông

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

17 năm

15. Lý Thiên 20/02/1971

Lĩnh vực nông 
nghiệp & phát triển 
nông thôn; giao 
thông

Công ty cổ phần 
kỹ thuật xây 
dựng Quảng 
Nam

27 năm

16. Phạm Trọng Vũ 01/5/1971 Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp

Công ty Cổ phần 
Tâm Giao 25 năm

17. Trần Ngọc Hoàng 22/3/1988 Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp

Công ty Cổ phần 
Tâm Giao 12 năm

18. Trần Minh Tiến 01/7/1982 Lĩnh vực dân dụng 
và công nghiệp

Công ty Cổ phần 
Tâm Giao 18 năm

Tổng cộng:    - 98 Giám định viên tư pháp (12 pháp y, 10 KTHS, 03 TTTT, 01 Công thương, 03 TNMT,10 Xây dựng, 46 
NN&PTNT, 13 GTVT)        

        - 46 người giám định tư pháp theo vụ việc (06 người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực pháp y, pháp y 
tâm thần; 08 người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính;  07 người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh 
vực kế hoạch và đầu tư; 07 người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tư pháp; 18 người giám định tư pháp theo vụ 
việc trong lĩnh vực xây dựng)

- 02 tổ chức giám định tư pháp công lập (Trung tâm Pháp y tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh)
- 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam).
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